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                                                     BÁO CÁO
Đánh giá kết quả thực hiện tinh giản biên chế 
                                                 
Để Hội đồng nhân dân tỉnh có thông tin về tinh giản biên chế của tỉnh thực hiện từ năm 2015 đến nay, làm cơ sở để xem xét giao biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017; UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế từ năm 2015 đến nay như sau:

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT
Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 14/7/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế, Thông tư liên tịch số 01/ 2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế; UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị cấp tỉnh triển khai, quán triệt các nội dung của Nghị quyết 39-NQ/TW; Nghị định 108/2014/NĐ-CP và chỉ đạo triển khai thực hiện quán triệt tại các hội nghị của ngành, của cấp huyện, cấp xã.
  Nhằm cụ thể hóa nội dung thực hiện việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cho năm 2015 và giai đoạn 2016-2021 (Kế hoạch 2152/KH-UBND ngày 10/6/2015). Trong đó xác định rõ mục tiêu tổ chức triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế đảm bảo các bước và nội dung theo yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện, xác định đúng đối tượng tinh giản biên chế và dự toán chi trả kinh phí đảm bảo theo quy định của nhà nước, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế; kết hợp tinh giản biên chế và sắp xếp, bố trí, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ngoài ra, để tiếp tục triển khai, hướng dẫn thực hiện tinh giản biên chế và xác định lộ trình thực hiện tinh giản biên chế theo từng năm nhằm đạt chỉ tiêu tinh giản ít nhất 10% biên chế đã giao cho các cơ quan, đơn vị, ngày 12/8/2015 UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2939/UBND-NCNV hướng dẫn một số nội dung trong tinh giản biên chế và ban hành Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của 39 cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

 Ngày 01/11/2016, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trong đó yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc quy định của Nghị định số 108 và Nghị quyết số 39, kiểm điểm trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế; Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 31/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 10/4/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 770/UBND-NC ngày 23/3/2017 về việc đôn đốc đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó đã xác định 7 nhiệm vụ lớn cần tập trung thực hiện và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên phạm vi toàn tỉnh tiến hành xây dựng, rà soát lại Đề án tinh giản biên chế đã được phê duyệt, xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tinh giản biên chế cho từng năm và giai đoạn, đảm bảo đến năm 2021 đạt tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu 10%, đồng thời cùng với việc thực hiện tinh giản biên chế, tiến hành xây dựng đề án cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lập danh sách những trường hợp không đáp ứng được tiêu chuẩn của vị trí việc làm, mà không thể đào tạo lại được và không bố trí được việc làm khác, để đưa vào danh sách tinh giản biên chế.
Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được ban hành kịp thời, đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về công tác tổ chức, bộ máy
Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng đề án kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ
. Đến nay cơ bản các sở, ngành thuộc tỉnh đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phương án sắp xếp hiện toàn tổ chức bộ máy. Hiện nay Trung ương có chủ trương sửa Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, do đó để tránh việc kiện toàn tổ chức bộ máy trong thời gian ngắn thực hiện nhiều lần, gây xáo trộn về mặt tổ chức và cán bộ, thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố trong thời gian chờ ban hành Nghị định mới, tiếp tục thực hiện phương án tổ chức bộ máy đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, UBND cấp huyện đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng phương án kiện toàn, sắp xếp để thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện trình cấp có thẩm quyền. Thực hiện Thông tư số 16/2016-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập 03 ban QLDA cấp tỉnh gồm Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trên cơ sở kiện toàn lại Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên (trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và Ban Quản lý các Dự án giao thông trọng điểm thuộc Sở Giao thông vận tải); Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên (trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý dự án khu Du lịch Pá Khoang và Đầu tư xây dựng; Ban Quản lý dự án Di tích Điện Biên Phủ, Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng). Quyết định thành lập Ban Bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải. Đồng thời tỉnh đã chỉ đạo, cho UBND cấp huyện kiện toàn, thành lập các Ban QLDA khu vực thuộc huyện, thị xã, thành phố. 
2.  Về đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức
Bộ Nội vụ đã phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tỉnh Điện Biên, với 317 vị trí việc làm (nhóm lãnh đạo quản lý 49 vị trí, nhóm chuyên môn nghiệp vụ cấp tỉnh 190 vị trí, nhóm chuyên môn nghiệp vụ cấp huyện 63 vị trí, nhóm hỗ trợ phục vụ 15 vị trí) tại Quyết định số 2059/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 tỉnh đã triển khai hoàn thiện các bước tiếp theo để các cơ quan, đơn vị xây dựng khung năng lực và bản mô tác các vị trí việc làm theo quy định.
Thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016, trong đó quy định thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc giao cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định; Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh năm 2016, với 14.557 vị trí việc làm (sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 10.373 vị trí việc làm; sự nghiệp y tế 2.741 vị trí trí việc làm; sự nghiệp văn hóa, thể thao 261 vị trí việc làm; sự nghiệp khác 1.182 vị trí việc làm) tại Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Điện Biên.
Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến phê duyệt, làm căn cứ bố trí, sử dụng, thực hiện tinh giản biên chế.
 3. Về tinh giản biên chế 

a) Xây dựng Đề án
 Trên cơ sở Kế hoạch số 2152/KH-UBND ngày 10/6/2015 của UBND tỉnh về tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2021 và Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2015, các cơ quan, đơn vị trên phạm vi toàn tỉnh tiến hành xây dựng Đề án tinh giản biên chế và đã được UBND tỉnh Phê duyệt tại Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 trong đó đã xác định rõ số lượng công chức, viên chức thực hiện tinh giản từng năm, từ năm 2015 đến 2021. 
Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án đã được phê duyệt, hàng năm các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, lập danh sách những những cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện dôi dư do cơ cấu lại, không phù hợp với vị trí việc làm, không đáp ứng được yêu cầu công việc, để thực hiện tinh giản biên chế.
b) Kết quả thực hiện tinh giản biên chế
Hiện nay, các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh gồm 21 Sở, ban, ngành và tổ chức hành chính được giao 1.259 biên chế công chức; 10 UBND huyện, thị xã, thành phố được giao 1.028 biên chế công chức; các đơn vị sự nghiệp được giao 22.848 người làm việc.

Kết quả tinh giản biên chế từ năm 2015 đến hết năm 2017 (bao gồm cả số lượng đang đề nghị Bộ Nội vụ phê duyệt đợt II năm 2017):
- Tổng số tinh giản toàn tỉnh: 593 người. 
+ Khối nhà nước cấp tỉnh, huyện: 517 người (trong đó công chức hành chính cấp tỉnh: 45 người, viên chức sự nghiệp 472 người)
+ Cấp xã: 59 người

+ Khối Đảng, đoàn thể: 16 người.

+ Doanh nghiệp: 01 người.

 - Chi tiết, cụ thể theo biên chế công chức và biên chế sự nghiệp:
·  Đối với công chức, thực hiện trong 3 năm (2015-2017): 
- Tinh giản: 45 người
- Thôi việc, nghỉ hưu: 149 người
- So sánh với yêu cầu cần thực hiện tinh giản biên chế mỗi năm đạt tỷ lệ 1,5% so với biên chế đã giao thì:
+ Tính riêng số tinh giản biên chế cho 3 năm (45 người) so với biên chế công chức giao năm 2015 (là 2.327 biên chế) thì đạt tỷ lệ 1,93%, trung bình mỗi năm đạt 0,64%.
+ Tính cả số tinh giản, thôi việc, nghỉ hưu cho 3 năm (194 người) so với biên chế công chức giao năm 2015 (là 2.327 biên chế) thì đạt tỷ lệ 8,34%, trung bình mỗi năm đạt 2,78%.
·  Đối với viên chức, thực hiện trong 3 năm (2015-2017):

- Tinh giản: 472 người

- Thôi việc, nghỉ hưu: 782 người

- So sánh với yêu cầu cần thực hiện tinh giản biên chế mỗi năm đạt tỷ lệ 1,5% so với biên chế đã giao thì:

+ Tính riêng số tinh giản biên chế cho 3 năm (472 người) so với biên chế sự nghiệp giao năm 2015 (là 22.848 biên chế) thì đạt tỷ lệ 2,07%, trung bình mỗi năm đạt 0,69%.

+ Tính cả số tinh giản, thôi việc, nghỉ hưu cho 3 năm (1.254 người) so với biên chế sự nghiệp giao năm 2015 (là 22.848 biên chế) thì đạt tỷ lệ 5,49%, trung bình mỗi năm đạt 1,83%.

Theo quy định tại Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2017 phải giảm 3% (tương ứng 685 biên chế) so với số biên chế sự nghiệp đã giao năm 2015 (22.848 biên chế).
III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Tồn tại, hạn chế
Qua đánh giá kết quả triển khai thực hiện trong 03 năm (2015 - 2017), toàn tỉnh đã thực hiện tinh giản được 593 người, trong đó các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện thuộc khối chính quyền tinh giản được 517 người trên tổng số 25.175 biên chế cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện được giao năm 2015 là vẫn đạt ở mức thấp.
Việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị gắn với xây dựng đề án vị trí việc làm còn lúng túng. Số tinh giản biên chế mới ở mức độ tinh giản cơ học (chủ yếu là các đối tượng trong độ tuổi nghỉ hưu trước tuổi), mặc dù trên thực tế với số lượng Trung ương cắt giảm 1,5% biên chế công chức hàng năm, tỉnh cắt giảm biên chế sự nghiệp 1,5% mỗi năm (dự kiến năm 2017 cắt giảm 3% biên chế sự nghiệp của tỉnh theo yêu cầu tại Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ) thì đến năm 2021 sẽ đạt tỷ lệ giảm biên chế công chức, viên chức so với số giao năm 2015 là 10% nhưng với mục tiêu tinh giản số công chức, viên chức không làm được việc, không đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm chất để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thì hiện nay chưa thực hiện có hiệu quả.

2. Nguyên nhân

Thủ trưởng nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm tinh giản biên chế tại ngành, địa phương mình bảo đảm tỷ lệ quy định, chưa chủ động lập kế hoạch, thiếu kiểm tra, đôn đốc trong tổ chức thực hiện. Kết quả tinh giản biên chế trên thực tế chưa bám sát Đề án đơn vị đã xây dựng. Đến nay vẫn có một số cơ quan, đơn vị chưa có trường hợp thực hiện tinh giản biên chế theo kế hoạch được phê duyệt.
Kết quả thực hiện tinh giản biên chế mới chỉ thực hiện ở tinh giản theo nguyện vọng, chưa đi vào thực chất tinh giản theo yêu cầu nhiệm vụ cải cách bộ máy hành chính nhà nước, nguyên nhân do các giải pháp hỗ trợ tinh giản biên chế như xây dựng đề án vị trí việc làm, đề án cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là những nội dung mới và khó, chưa có hướng dẫn chi tiết cụ thể; chưa có tiêu chí đánh giá thật sự sát với kết quả thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
IV. GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, điều chỉnh, xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế năm 2018 và định hướng các năm tiếp theo đến 2021.

2. Nghiên cứu xây dựng, ban hành bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở để đánh giá sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, trên cơ sở đó có căn cứ để đưa ra khỏi bộ máy nhà nước những người dôi dư không đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ.
3. Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 31/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tăng cường rà soát bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; Tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án vị trí việc làm, xây dựng khung năng lực, mô tả công việc và xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ.

 4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực xây dựng đề án cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị quản lý đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, cơ cấu theo trình độ, ngạch, chức danh nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính, thành phần dân tộc…

 5. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện tinh giản biên chế, coi tinh giản biên chế là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của mỗi cơ quan, đơn vị. Xác định kết quả thực hiện tinh giản biên chế là một trong những nội dung để xem xét đánh giá, xếp loại người đứng đầu hàng năm.

6. Quán triệt nghiêm túc quan điểm chỉ thực hiện tuyển dụng bổ sung không quá 50% số đã thực hiện tinh giản, thôi việc, nghỉ hưu. 
7. Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng đối tượng quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP nhằm đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện phương án giao chỉ tiêu tinh giản, cắt giảm biên chế công chức, viên chức các cơ quan đơn vị theo tỷ lệ 1,5% mỗi năm để thực hiện mục tiêu về số lượng, đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế đã giao năm 2015 (cả biên chế công chức, biên chế viên chức).
Trên đây là Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 14/7/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.
	 Nơi nhận: 

- TT HĐND tỉnh;
- L/đ UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

 - Lưu VT, NC.
	            TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

                         CHỦ TỊCH
                         Mùa A Sơn


	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN


số:           /PTr-NC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày       tháng 6  năm 2017


- Độ mật: Thường

- Theo dõi YKCĐ: Không

- Mã DT: 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi: 

· Lãnh đạo UBND tỉnh;

· Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Vấn đề trình: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 14/7/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.  

Cơ quan trình: 

Tài liệu kèm theo: Tờ trình số 1041/TTr-SNV ngày 12/6/2017 của Sở Nội vụ.

	1.
	Tóm tắt nội dung công việc:


	Ngày  …/6/2017

Phê duyệt của lãnh đạo UBND tỉnh



	2.
	Ý kiến của các cơ quan có liên quan:
	

	3
	Ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh (3):


	Ngày…/6/2017

Ý kiến của 

lãnh đạo Văn phòng

Nguyễn Quang Hưng

	Ngày      /6/2017

Người soạn thảo

Đặng Công Tân
	


� Kiện toàn tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, Y tế, Lao động, Thương binh và xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp.
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